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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Bài 9: Quan hệ quốc tế từ 1945 đến năm 2000

	1 câu
3.5 điểm
Tỉ lệ 35%
	
	
	

	Bài 12, mục Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
	
	1 câu
3.5 điểm
Tỉ lệ 35%
	
	

	Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
	
	
	1 câu
2 điểm
Tỉ lệ 20%
	

	Bài 10: Cách mạng khoa học kĩ thuật công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
	
	
	
	1 câu
1 điểm
Tỉ lệ 10%

	TỔNG SỐ CÂU
	1 câu
Tỉ lệ 35%
	1 câu
Tỉ lệ 35%
	1 câu
Tỉ lệ 20%
	1 câu
Tỉ lệ 10%
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Bài 1: Nhật Bản, mục 1,2
Bài 3: Trung Quốc mục 2,3 
	1 câu
3.5 điểm
Tỉ lệ 35%
	
	
	

	Bài 1: Nhật Bản, mục 3
Bài 3: Trung Quốc mục 2
Bài 6: Chiến tranh Thế giới thứ nhất mục 1,3
	
	1 câu
3.5 điểm
Tỉ lệ 35%
	
	

	Bài 1: Nhật Bản, mục 3
Bài 3: Trung Quốc, mục 3
Bài 6: Chiến tranh Thế giới thứ nhất mục 3 
	
	
	1 câu
2 điểm
Tỉ lệ 20%
	

	Bài 1: Nhật Bản, mục 2
Bài 3: Trung Quốc, mục 3
Bài 6: Chiến tranh Thế giới thứ nhất, mục 3
	
	
	
	1 câu
1 điểm
Tỉ lệ 10%

	TỔNG SỐ CÂU
	1 câu
Tỉ lệ 35%
	1 câu
Tỉ lệ 35%
	1 câu
Tỉ lệ 20%
	1 câu
Tỉ lệ 10%
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	[bookmark: _GoBack]Bài 1: Sự xuất hiện của loài người và bầy người nguyên thủy

	1 câu
3.5 điểm
Tỉ lệ 35%
	
	
	

	Bài 3: Các Quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây.
	
	1 câu
3.5 điểm
Tỉ lệ 35%
	
	

	Bài 3: Các Quốc gia cổ đại phương Đông, mục Thể chế chính trị.
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây mục Thể chế chính trị.
	
	
	1 câu
2 điểm
Tỉ lệ 20%
	

	Bài 1: Sự xuất hiện của loài người và bầy người nguyên thủy mục các thời kì đá cũ và đá mới
Bài 3: Các Quốc gia cổ đại phương Đông, mục điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế.
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây, mục điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế.
	
	
	
	1 câu
1 điểm
Tỉ lệ 10%

	TỔNG SỐ CÂU
	1 câu
Tỉ lệ 35%
	1 câu
Tỉ lệ 35%
	1 câu
Tỉ lệ 20%
	1 câu
Tỉ lệ 10%




